	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Lớp học
	

	1
	16002784
	Nguyễn Tiến Anh
	16CĐ-CNC1
	

	2
	16002509
	Nguyễn Quốc Bảo
	16CĐ-CNC1
	

	3
	14001140
	Nguyễn Vũ Đông Đức
	14CĐTP01
	

	4
	16002856
	Phạm Thanh Hải
	16CĐ-CNC1
	

	5
	16002144
	Phạm Đan Hào
	16CĐ-CNC1
	

	6
	16002749
	Dương Thanh Hậu
	16CĐ-CNC1
	

	7
	16000718
	Hồng Thanh Hiếu
	16CĐ-CNC1
	

	8
	16002806
	Trần Anh Hồ
	16CĐ-CNC1
	

	9
	16001000
	Nguyễn Quý Thanh Hoài
	16CĐ-CNC1
	

	10
	16001617
	Nguyễn Thanh Hồng
	16CĐ-CNC1
	

	11
	16003193
	Phan Thanh Liêm
	16CĐ-CNC1
	

	12
	16001386
	Lương Tấn Lộc
	16CĐ-CNC1
	

	13
	16000869
	Tô Thành Luận
	16CĐ-CNC1
	

	14
	16003177
	Trần Hoàng Minh
	16CĐ-CNC1
	

	15
	16003158
	Nguyễn Ngọc Nam
	16CĐ-CNC1
	

	16
	16002778
	Bùi Đức Tấn Phát
	16CĐ-CNC1
	

	17
	16001080
	Trần Xuân Phúc
	16CĐ-CNC1
	

	18
	16002982
	Nguyễn Hoàng Sang
	16CĐ-CNC1
	

	19
	16002790
	Cao Hoài Tấn
	16CĐ-CNC1
	

	20
	16001210
	Nguyễn Hữu Thi
	16CĐ-CNC1
	

	21
	16000995
	Diệp Chí Vĩ
	16CĐ-CNC1
	

	22
	16002456
	Khưu Trần Vinh
	16CĐ-CNC1
	


DANH SÁCH LỚP 16CĐ-CNC1
